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I. PHẦN MỞ ĐẦU
1.1. Lý do, sự cần thiết lập quy hoạch

Thành phố Hải Phòng nằm cách Thủ đô Hà Nội 102km về phía Tây, có vị trí giao lưu thuận lợi với các tỉnh trong nước và quốc tế thông qua hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường sông và đường hàng không. Tổng diện tích tự nhiên là 1.526,52km2 được chia thành được chia thành 15 đơn vị hành chính bao gồm: 7 quận là Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Kiến An, Hải An, Dương Kinh, Đồ Sơn và 8 huyện là Thủy Nguyên, An Dương, An Lão, Kiến Thụy, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Cát Hải và Bạch Long Vĩ. Hải Phòng là một trong 5 thành phố lớn trực thuộc trung ương, với dân số khoảng 2.090.800 người (theo thống kê năm 2022).  

Hải Phòng là đô thị loại một, trung tâm cấp quốc gia của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, là trung tâm vùng Duyên hải Bắc bộ, cửa ngõ ra biển của miền Bắc và là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước. Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định: Xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước; có công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững; kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại kết nối thuận lợi với trong nước và quốc tế
bằng cả đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không; trọng điểm dịch vụ
logistics; trung tâm quốc tế về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát
triển khoa học - công nghệ, kinh tế biển; Trung tâm văn hóa - thể thao vùng Duyên
hải Bắc bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng
cao ngang tầm với các thành phố tiêu biểu ở Châu Á; trật tự, an toàn xã hội được
bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Nhiều đô thị lớn trên thế giới nói chung, các thành phố trong nước như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đang chịu những sức ép mạnh mẽ về vấn đề giao thông đô thị. Riêng thành phố hải Phòng hiện nay: Tình trạng phương tiện giao thông tăng nhanh, ùn tắc mất trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông; ô nhiễm môi trường do phương tiện gây ra; nhu cầu vận tải hành khách và vận tải hàng hóa tăng; cơ cấu phát triển của các loại hình vận tải hiện đang mất cân đối (đặc biệt là vận tải bằng đường sắt, tỷ trọng thấp chiếm khoảng 0,41%); việc ứng dụng công nghệ 4.0 trên cả 5 lĩnh vực giao thông vận tải là phù hợp với chủ trương chung của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; Tỷ lệ đất giao thông đô thị chưa đạt; Chưa dành đất để xây các bãi đỗ xe; Vận tải hàng hóa vẫn đi qua đô thị (đường nguyễn Văn Linh, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm); Mặt cắt giao thông đường chính đô thị hiện chưa có dải phân cách tách phương tiện thô sơ và phương tiện cơ giới; Người dân chưa tham gia hệ thống giao thông công cộng nhiều.    

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 323/ QĐ-TTg ngày 30 tháng 03 năm 2023. Theo quyết định, Hải Phòng trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới, với mục tiêu Xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước; có công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững; kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại kết nối thuận lợi với trong nước và quốc tế bằng cả đường bộ, đường sắt, hàng hải, đường hàng không và đường thuỷ nội địa; trọng điểm dịch vụ logistics và du lịch; trung tâm quốc tế về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học – công nghệ, kinh tế biển. Đồ án quy hoạch chuyên ngành giao thông đô thị là bước tiếp theo nhằm cụ thể hóa nội dung định hướng quy hoạch giao thông đô thị trong đồ án quy hoạch chung thành phố đã được Thủ tướng phê duyệt.

Do vậy, việc lập quy hoạch chuyên ngành giao thông đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 là cần thiết.   
1.2. Căn cứ pháp lý

a. Các căn cứ của trung ương  

- Căn cứ Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14; 

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; 

- Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14; 

- Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;

- Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; 

- Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý Quy hoạch đô thị;  

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn và phế liệu;

- Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ  quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý Quy hoạch đô thị;

- Căn cứ Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 02/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Căn cứ Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 07/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Căn cứ Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Căn cứ Quyết định số 1741/QĐ-TTg ngày 03/8/2011 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Bắc (nhóm 1) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Căn cứ Quyết định số 1769/QĐ-TTg ngày 19/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Căn cứ Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 17/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch, chính sách, giải pháp và nguồn nhân lực thực hiện quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Căn cứ Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Căn cứ Quyết định số 1829/QĐ-TTg ngày 31/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Căn cứ Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 19/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch, chính sách, giải pháp thực hiện quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Căn cứ Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/03/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050;

 - Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn. 

- Căn cứ Thông tư số 33/2021/TT-BGTVT ngày 15/12/2021 của Bộ GTVT hướng dẫn định mức cho hoạt động quy hoạch có tính chất kỹ thuật – chuyên ngành trong lĩnh vực giao thông vận tải. 

b. Các căn cứ của địa phương 

- Căn cứ Nghị quyết số 32/2014/NQ- HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt quy hoạch giao thông vận tải thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Căn cứ Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 7/6/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 25/03/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030;

- Căn cứ Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 23/11/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc triển khai thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ;

- Căn cứ Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Căn cứ Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 16/6/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc triển khai, thực hiện các quy hoạch sau điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050;
- Căn cứ Công văn số 3229/SXD-QHKT ngày 29/6/2023 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện các quy hoạch sau điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

- Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-SXD ngày 13/7/2023 của Sở Xây dựng Hải Phòng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch giao thông đô thị thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

1.3. Quan điểm, mụ tiêu lập quy hoạch
a. Quan điểm phát triển

- Phù hợp với Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 02/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Phát triển giao thông thành phố Hải Phòng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược, quy hoạch phát triển GTVT quốc gia, vùng kinh tế trọng điểm; phát triển bền vững hệ thống GTVT nhằm tạo tiền đề, đột phá là động lực phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh - quốc phòng, hướng đến mục tiêu trở thành “thành phố cảng xanh”, văn minh, hiện đại.

- Đảm bảo tính khoa học, hợp lý và khả thi, đáp ứng được các yêu cầu trước mắt và định hướng lâu dài.

- Đảm bảo tính khoa học, hợp lý và khả thi, đáp ứng yêu cầu trước mắt và định hướng lâu dài.
- Ưu tiên phát triển giao thông công cộng góp phần giải quyết ùn tắc, tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.

b. Mục tiêu lập quy hoạch
b1. Mục tiêu chung

- Phù hợp với Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 02/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Phù hợp với Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/03/2023;

b2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng hệ thống giao thông vận tải hoàn thiện đáp ứng được các tiêu chí: Bền vững, đồng bộ, hiện đại trên cơ sở định hướng của Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/03/2023.

- Xây dựng kế hoạch đầu tư hệ thống giao thông vận tải theo các giai đoạn, xác định các dự án ưu tiên.

- Đề xuất các giải pháp về tổ chức, quản lý giao thông và các cơ chế chính sách cho việc quản lý, thực hiện Quy hoạch.

- Làm cơ sở cho việc lập dự án đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 
- Làm cơ sở để quản lý Nhà nước trong các hoạt động xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng.  

1.4. Tên đồ án

Quy hoạch giao thông đô thị thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

1.5. Phạm vi, đối tượng, giai đoạn lập quy hoạch
 a. Phạm vi, đối tượng lập quy hoạch

- Phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ diện tích theo địa giới hành chính thành phố Hải Phòng với tổng diện tích theo thống kê quốc gia đến năm 2020 khoảng 1.526,52 km2. Có ranh giới như sau:

+ Phía Bắc: giáp tỉnh Quảng Ninh;

+ Phía Tây: giáp tỉnh Hải Dương;

+ Phía Nam: giáp tỉnh Thái Bình;

+ Phía Đông: giáp vịnh Bắc Bộ thuộc Biển Đông.

[image: image1.png]



Phạm vi lập quy hoạch

- Quy mô dân số theo thời kỳ: Dự báo dân số đến năm 2030 khoảng 2,8 - 3,0 triệu người, dân số đô thị khoảng 2,0 - 2,2 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa 74 - 76%. Đến năm 2040 khoảng 3,9 – 4,7 triệu người, dân số đô thị khoảng 3,2 – 4,0 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 80 – 86%.

- Đối tượng lập quy hoạch gồm: 

+ Giao thông đối ngoại: Đường bộ, đường sắt, đường hàng không, cảng biển, đường thủy nội địa.

+ Giao thông đô thị: Đường giao thông đô thị (đường phố chính cấp khu vực), đường tỉnh, đường huyện; đường sắt đô thị; đường thủy, bến thủy nội địa, các đầu mối giao thông: bến, bãi đỗ xe; bến xe khách; vận tải hành khách công cộng (ô tô buýt, taxi,…),
b. Giai đoạn lập quy hoạch

Đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.
II. YÊU CẦU NỘI DUNG CỦA ĐỒ ÁN QUY HOẠCH
2.1. Yêu cầu đánh giá hiện trạng khu vực lập quy hoạch

a. Yêu thu thập số liệu kinh tế - xã hội và các quy hoạch có liên quan đến giao thông

- Điều tra về tình hình kinh tế xã hội, định hướng phát triển kinh tế của thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

- Quy hoạch chung của thành phố Hải Phòng đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2050.

- Tài liệu tổng quan về sự phát triển mạng lưới giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thuỷ và hàng không).

- Quy hoạch chi tiết các quận huyện, khu đô thị mới Hải Phòng.

- Điều tra quy hoạch về các khu công nghiệp, các khu chế xuất.

- Đặc điểm dân cư, văn hoá xã hội, các di tích, các điểm du lịch.... trong khu vực nghiên cứu (theo địa bàn các quận, huyện).

- Thu thập các tài liệu về quy hoạch lâm nghiệp, thuỷ lợi, thông tin liên lạc và cấp thoát nước.

- Điều tra thu thập các số liệu cơ bản về điều kiện tự nhiên, địa hình, địa chất, khí tượng thuỷ văn.

- Điều tra Quy hoạch tổng quan các thành phố, đô thị vệ tinh Hải Phòng.

- Các quy hoạch có liên quan đến giao thông đô thị Hải Phòng.

- Thu thập các tài liệu có liên quan đến phát triển dân số Hải Phòng trong tương lai (đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050)

- Thu thập số liệu về không gian sử dụng đất của thành phố như: Phân bổ dân số; Phân bổ nơi làm việc và học tập; Xu hướng mở rộng không gian; Mô hình sử dụng đất; quy hoạch phân khu chức năng đô thị lõi, đô thị vệ tinh của Hải Phòng.

b. Yêu cầu điều tra, khảo sát hệ thống giao thông 

b1. Mạng lưới giao thông đường bộ

- Thu thập báo cáo và bản đồ quy hoạch tổng thể giao thông Hải Phòng và đồ án Quy hoạch tổng thể mặt bằng được Thủ tướng Chính phủ duyệt đến năm 2030.

- Điều tra mạng lưới giao thông chính yếu (lập bản đồ giao thông các trục chính: Chiều dài, mặt cắt ngang điển hình,…).

- Mạng lưới đường bộ nội thành thành phố Hải Phòng và khu vực ngoài thành phố, quy hoạch các đường cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện.

- Thu nhập và phân tích, đánh giá tài liệu điều tra về các phương tiện theo phương thức vận tải đô thị (ôtô, xe máy, xe tải, xe bus).

- Vị trí, quy mô các bến xe, số lượng hành khách trung bình ngày với từng bến xe của các tỉnh, thành phố trong khu vực nghiên cứu.

- Tổng quan về hiện trạng mạng lưới vận tải công cộng hiện tại nội đô và liên tỉnh.

- Hệ thống đèn tín hiệu đường bộ.

- Thu thập tài liệu cấu tạo địa chất công trình khu vực nghiên cứu và các vùng tuyến đường đi qua.

- Thu thập các tài liệu về khối lượng vận tải hành khách và hàng hoá của đường bộ đối với từng tuyến chính và toàn khu vực nghiên cứu.

- Thu thập các số liệu đếm xe đã thực hiện của các tuyến trong khu vực nghiên cứu và các vị trí giao cắt.

- Các tài liệu về Quy hoạch giao thông đã thực hiện.

b2. Mạng lưới giao thông đường sắt

- Thu thập các tài liệu về khối lượng vận tải hành khách và hàng hoá của giao thông đường sắt với từng tuyến chính và toàn khu vực nghiên cứu.

- Điều tra về tuyến đường và các ga đường sắt bao gồm: Vị trí, quy mô và trạng thái hoạt động.

- Điều tra về số đôi tàu (hàng, khách) và khối lượng vận chuyển trên các tuyến đường sắt quanh khu vực nghiên cứu.

- Các dự án, quy hoạch về đường sắt trong khu vực nghiên cứu.

b3. Đường hàng không

- Thu thập các tài liệu về khối lượng vận tải hành khách và hàng hoá của cảng hàng không trong khu vực nghiên cứu quy hoạch.

- Điều tra, đánh giá vai trò và lượng hành khách, hàng hoá qua các sân bay Cát Bi, Tiên Lãng.

- Thu thập tài liệu quy hoạch các sân bay lân cận.

b4. Mạng lưới đường thuỷ nội địa
- Thu thập các tài liệu về khối lượng vận tải hành khách và hàng hoá của tuyến đường thuỷ nội địa và toàn khu vực nghiên cứu.

- Về hiện trạng các tuyến đường sông do các trạm quản lý đường sông quản lý.
- Về tình hình phân cấp khai thác các sông.
- Về tình hình báo hiệu đường thuỷ nội địa: Báo hiệu trên bờ, báo hiệu dưới nước

- Về tình hình vận tải hàng hoá và hành khách trên các tuyến sông: Số liệu về tàu sông của các địa phương khu vực. 

- Tình hình bến cảng và bến thuỷ nội địa:

+ Vị trí các bến cảng, bến bốc dỡ hiện tại trên các tuyến sông.

+ Hiện trạng về quy mô và nhiệm vụ các bến cảng, bến bốc dỡ.

+ Khối lượng và chủng loại hàng hoá bốc dỡ qua bến cảng, bến bốc dỡ.

+ Các công trình và chướng ngại vật trên các tuyến. 
+ Hiện tại trên các tuyến sông có một số chướng ngại vật: Tuyến cáp điện thông tin, điện cao thế, các cầu đường bộ, cầu đường sắt, các bến đò.

+ Các đoạn cong gấp, các bãi cạn và các công trình chỉnh trị có thể ảnh hưởng đến vận tải thuỷ. 

- Thu thập các dự án liên quan đến sông trong khu vực nghiên cứu.

b5. Hệ thống cảng biển

- Thu thập các tài liệu về khối lượng vận tải hành khách và hàng hoá của cảng biển và toàn khu vực nghiên cứu quy hoạch.

- Về tình hình phân cấp cảng biển tại thành phố Hải Phòng.

- Hiện trạng các cảng biển (tên cảng, vị trí, diện tích, chiều dài bến, công suất,...).
- Hiện trạng luồng cảng biển (chiều rộng, độ sâu,…)

- Khối lượng và chủng loại hàng hoá bốc dỡ qua cảng hằng năm.

b6. Hệ thống giao thông tĩnh, nút giao thông, cầu qua sông
- Thu thập tài liệu về hệ thống bến, bãi đỗ xe của thành phố Hải Phòng.  
- Thu thập tài liệu về các nút giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

- Thu thập tài liệu về cầu trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
c. Công tác khảo sát điều tra lưu lượng giao thông hiện trạng
c1. Đối với giao thông đường bộ

- Giao thông đô thị hiện nay chủ yếu là đường bộ do đó yêu cầu đặt ra là phải thu thập số liệu điều tra lưu lượng giao thông hiện tại (bao gồm cả số liệu đã điều tra trước đây) của các trục giao thông đối ngoại, các trục giao thông vành đai và lưu lượng vận tải thông qua các nút giao cắt chính.

- Phương pháp điều tra với mạng lưới đường bộ theo từng vùng xác định là:

+ Các nút giao cắt giữa các đường hướng tâm, xuyên tâm và vành đai đô thị, điều tra khối lượng hàng hoá và hành khách đến, đi và quá cảnh giữa các tỉnh. Tại các nút giao hiện có phải xác định được các luồng xe rẽ các hướng.

+ Phỏng vấn xe về nơi đi, nơi đến, thống kê các chủng loại xe cơ giới.  
+ Tiến hành điều tra phỏng vấn điểm đầu – điểm cuối (OD) tại các trạm nằm trên các đường nối nội thành với các tuyến đường giao thông liên tỉnh, giữa các đô thị vệ tinh với nhau. 
c2. Đối với giao thông đường sắt quốc gia và đường sắt nội thị trong tương lai

- Tương tự như phương pháp điều tra đối với mạng lưới giao thông đường bộ, phương pháp điều tra với mạng lưới đường sắt quốc gia và đường sắt nội thị trong tương lai theo các hướng được xác định trong quy hoạch chung.

c3. Điều tra vận tải hành khách và hàng hoá của Thành phố

Điều tra luồng hàng, luồng khách của vùng trên các phương diện sau:

- Chủng loại phương tiện, sự thay đổi cơ cấu mỗi loại phương tiện tham gia giao thông trong khu vực nghiên cứu;

- Mật độ phương tiện;

- Tổ chức vận tải;

- Vận tải hành khách công cộng;

- Các chỉ tiêu và chi phí vận tải hành khách công cộng hiện tại.

c4. Điều tra phỏng vấn điểm đầu – điểm cuối (OD) các hộ gia đình về nhu cầu sử dụng phương tiện, mục đích chuyến đi và phương tiện giao thông công cộng sử dụng

- Điều tra phỏng vấn điểm đầu – điểm cuối (OD) các hộ gia đình về nhu cầu sử dụng phương tiện, mục đích chuyến đi và phương tiện giao thông công cộng sử dụng.
2.2. Yêu cầu về nội dung của đồ án quy hoạch
- Rà soát, đánh giá các dự án quy hoạch có liên quan, các dự án đầu tư xây dựng về giao thông đang triển khai trên địa bàn, đề xuất các giải pháp điều chỉnh, bổ sung và kết nối cho phù hợp.

- Cụ thể hóa mục tiêu và các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đạt được đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2050.

- Dự báo nhu cầu vận tải (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường hàng không, cảng biển), xác định cơ cấu, thành phần, phương thức vận tải.

- Xác định các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, quỹ đất dành cho giao thông.

- Trên cơ sở định hướng khung về giao thông vận tải trong quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, yêu cầu:

+ Lập quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông bao gồm: giao thông đối ngoại (đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không); giao thông đô thị (đô thị trung tâm và các đô thị vệ tinh) và giao thông nông thôn.

+ Lập quy hoạch giao thông vận tải hành khách công cộng (bao gồm đô thị trung tâm và liên kết đô thị trung tâm với các đô thị vệ tinh và các khu vực dân cư tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng).

+ Lập quy hoạch hệ thống bến, bãi đỗ xe (trên mặt đất, trên cao, dưới ngầm).

+ Xác định quỹ đất cho phát triển giao thông đô thị.

+ Đề xuất các giải pháp tổ chức quản lý giao thông và các cơ chế chính sách thu hút đầu tư xây dựng.

- Xác định các chương trình, dự án, nguồn vốn và phân kỳ đầu tư để thực hiện quy hoạch.

- Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch.

2.3. Các yêu cầu về đánh giá môi trường chiến lược

Nội dung theo quy định tại Điều số 39, Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12. Cụ thể:

a) Đánh giá hiện trạng môi trường về điều kiện địa hình; các vấn đề xã hội, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên;

b) Phân tích, dự báo những tác động tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường; đề xuất hệ thống các tiêu chí bảo vệ môi trường để đưa ra các giải pháp quy hoạch không gian, kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật tối ưu cho khu vực quy hoạch;

c) Đề ra các giải pháp cụ thể giảm thiểu, khắc phục tác động đến môi trường đô thị khi triển khai thực hiện quy hoạch;

d) Lập kế hoạch giám sát môi trường về kỹ thuật, quản lý và quan trắc môi trường.

III. DANH MỤC, SỐ LƯỢNG HỒ SƠ
3.1. Danh mục hồ sơ

- Hồ sơ sản phẩm quy hoạch được lập trên cơ sở Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và đô thị;

- Thuyết minh; Các phụ lục kèm theo thuyết minh.

- Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch.

- Dự thảo Tờ trình và Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch.

- Thành phần bản vẽ:

+ Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng. Bản vẽ thể hiện theo tỷ lệ thích hợp.  
+ Bản đồ hiện trạng hệ thống giao thông. Bản vẽ thể hiện trên nền sơ đồ hiện trạng sử dụng đất kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

+ Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông. Bản vẽ thể hiện trên nền sơ đồ định hướng phát triển không gian kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000. 
3.2. Quy cách sản phẩm

Hồ sơ thành phẩm được thể hiện theo quy cách như sau:

- Bản vẽ: In đen trắng trên khổ giấy A0.

- Thuyết minh: In đen trắng trên khổ giấy A4; phụ lục tính toán, biểu bảng thống kê, hình ảnh minh hoạ và bản vẽ thu nhỏ kèm theo in trên khổ giấy A3 hoặc A4 (Các văn bản tham gia ý kiến, Biểu bảng tính toán phân tích,... đóng kèm theo thuyết minh).
- Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch: In đen trắng trên khổ giấy A4.

- Dự thảo Tờ trình và Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch: In đen trắng trên khổ giấy A4.

3.3. Số lượng hồ sơ

Số lượng hồ sơ thành phẩm gồm 07 bộ.

3.4. Xác định yêu cầu về nội dung, hình thức và đối tượng lấy ý kiến về đồ án quy hoạch.

- Nội dung, hình thức, đối tượng lấy ý kiến: Theo Điều số 20, Điều số 21 của Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12.  
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
4.1. Tiến độ thực hiện
- Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị: Kế hoạch và tiến độ thực hiện: Thời gian lập đồ án quy hoạch không quá 09 tháng kể từ khi nhiệm vụ được phê duyệt. Thời gian trên không bao gồm thời gian xem xét, thỏa thuận, báo cáo, xin ý kiến, thẩm định và trình duyệt đồ án.

- Nhiệm vụ lập quy hoạch là căn cứ để nghiên cứu lập, thẩm định và phê duyệt đồ án theo quy định.

4.2. Kinh phí thực hiện
a. Dự toán kinh phí lập quy hoạch quy hoạch giao thông đô thị, thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

- Căn cứ theo Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.
- Dự toán kinh phí lập quy hoạch là 9.549.072.000 đồng

Bằng chữ: Chín tỷ, năm trăm bốn mươi chín triệu, không trăm bẩy mươi hai nghìn đồng chẵn. 
(có dự toán kinh phí chi tiết kèm theo) 

b. Dự toán kinh phí khảo sát, điều tra số liệu về giao thông
- Quyết định 543/QĐ-BGTVT ngày 21/03/2018 của Bộ GTVT ban hành hướng dẫn về yêu cầu chung đối với công tác điều tra, khảo sát lưu lượng, tải trọng và dự báo giao thông phục vụ công tác lập dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.

- Dự toán kinh phí khảo sát, điều tra số liệu về giao thông: 3.365.394.991 đồng.
Bằng chữ: Ba tỷ, ba trăm sáu mươi năm triệu, ba trăm chín mươi tư nghìn, chín trăm chín mươi mốt đồng.
(có dự toán kinh phí chi tiết kèm theo) 

c. Tổng kinh phí
- Tổng kinh phí là: 12.914.466.991 đồng

Bằng chữ: Mười hai tỷ, chín trăm mười bốn triệu, bốn trăm sáu mươi sáu nghìn, chín trăm chín mươi mốt đồng.
4.3. Tổ chức thực hiện 

- Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng Hải Phòng.

- Cơ quan cho ý kiến thống nhất đối với đồ án quy hoạch: Bộ Xây dựng.

- Cơ quan phê duyệt: UBND thành phố Hải Phòng.

- Cơ quan tham gia phối hợp:

+ Các sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

+ UBND các quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Hải An, Lê Chân, Kiến An, Dương Kinh, Đồ Sơn.

+ UBND các huyện: Thủy Nguyên, An Dương, An Lão, Kiến Thụy, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Cát Hải, Bạch Long Vỹ.
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